
STT Họ Và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Hoàng Phạm Xuân Bách 14 12 2008 TP HCM 0989547778

2 Nguyễn Lương Bằng 04 12 2007 TP HCM 0909497071 6A6 cũ

3 Nguyễn Quốc Bảo 12 11 2008 TP HCM 0914971029

4 Đặng Hoàng Gia Bảo 10 09 2008 TP HCM 0907528408

5 Nguyễn Gia Bảo 31 05 2008 TP HCM 0366618224

6 Trần Sách Hữu Đạt 16 08 2008 Bình Phước 0908684635

7 Lê Ngọc Diệp x 25 9 2008 Hà Nam 0976133878

8 Hoàng Văn Đức 27 11 2008 TP HCM 0988660173

9 Nguyễn Hồ Minh Đức 02 4 2008 TP HCM 0938530093

10 Nguyễn Hoàng Ngọc Dung x 27 02 2008 Thanh Hóa 0786519598

11 Hà Ánh Dương x 14 03 2008 Bến Tre 0908447774

12 Lê Quỳnh Thùy Dương x 10 09 2008 TP HCM 0922117808

13 Huỳnh Thanh Hải 06 08 2008 Đồng Tháp 0931519778

14 Huỳnh Thị Ngọc Hân x 21 10 2008 TP HCM 0333994516

15 Phạm Đình Huy 16 03 2008 TP HCM 0908446569

16 Trần Nguyễn Như Huyền x 29 02 2008 TP HCM 0966509092

17 Đặng Phước Anh Khoa 14 12 2008 TP HCM 0983433242

18 Hoàng Văn Anh Kiệt 23 05 2008 Thừa Thiên Huế 0932600129

19 Võ Hoàng Thiên Kim x 16 01 2008 TP HCM 0977863559

20 Đặng Tấn Lộc 29 02 2008 TP HCM 0356609227

21 Lê Đức Lợi 29 02 2008 Đăk Nông 0979516071

22 Hồng Phi Long 05 12 2008 TP HCM 0768097907

23 Lê Trương Gia Long 30 06 2008 TP HCM 0972332080

24 Lê Nguyễn Gia Minh 14 05 2008 TP HCM

25 Nguyễn Hoàng Nam 12 12 2008 TP HCM 0903888339

26 Nguyễn Hữu Nam 27 06 2008 TP HCM 0778875977

27 Đinh Ngọc Xuân Nghi x 11 01 2008 TP HCM 0937057399

28 Nguyễn Thị Vân Nhi x 08 03 2008 Thanh Hóa 0975339044

29 Nguyễn Hoàng Phúc 09 08 2008 Vũng Tàu 0982695365

30 Đỗ Thị Thùy Quyên x 01 8 2008 TP HCM 0918320311

31 Ngô Phạm Uyên Thảo x 13 01 2008 TP HCM 0938554174

32 Nguyễn Anh Thư x 14 11 2008 TP HCM 0903942051

33 Hoàng Ngọc Tiên x 31 05 2008 TP HCM 0903173461

34 Đỗ Huỳnh Bảo Trân x 27 05 2008 Bình Định 0997904972

35 Lưu Kim Trọng 18 04 2008 TP HCM 0932783913

36 Nguyễn Tuấn Tú 28 04 2008 TP HCM 0908109374

37 Nguyễn Anh Tuấn 17 08 2008 TP HCM 0982938222

38 Phạm Thanh Vân x 18 03 2008 Thanh Hóa 0909667685

39 Nguyễn Thành Vương 26 01 2008 Quảng Ngãi 09038843242

40 Huỳnh Hoa Tường Vy x 19 05 2008 TP HCM 0908268130

41 Nguyễn Ngọc Thảo Vy x 20 06 2008 Cần Thơ 0902578022
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